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Liên hệ 

(Đối tác) 

1 
Université Paris 13 (UP13, 

France) 

2016-01-15 

UP13,FR 
15/01/2016 31/05/2017 

MoA|Chương trình Thạc sỹ Toán 

Ứng dụng theo học bổng 911 và 

Erasmus+ (09 trang) 

Khoa Toán – Tin 

international@univ-paris13.fr  

2 

The Institute of Research for 

Development  

(IRD, France) 

2016-01-19 

IRD,FR 
19/01/2016 19/02/2018 

MoU chương trình NC rừng ngập 

mặn (16 trang) 
Khoa SH-CNSH 

presse@ird.fr  

3 

Korea University (Korea) – 

School of Life Science & 

Biotechnology BK21+ 

2016-01-19 

KR 
19/01/2016 19/01/2021 

Cấp khoa | MoU khung: NCKH; trao 

đổi GV, SV, tư liệu, hội thảo quốc 

tế… (03 trang) 

Khoa SH-CNSH 

  

- Office of International 

Affairs 

admission@adm.korea.ac.kr 

4 

The Institute of Research for 

Development  

(IRD, France) 

2016-01-21 

IRD,FR 
21/01/2016 21/01/2018 

Gia hạn MoU khung 22/05/2013 

(bản tiếng Việt & tiếng Pháp) 
Khoa Hóa học 

presse@ird.fr  

5 Finland University (FIN, Finland) 
2016-01-26 

FIN 
26/01/2016 26/01/2019 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, 

SV, tư liệu, hội thảo quốc tế… & 

chương trình Thạc sỹ (03 trang) 

Phòng QHĐN 

Trường Finland đã giải thể 

6 
Pohang University of Science & 

Technology (POSTECH, Korea) 

2016-01-28 

POSTECH, 

Korea 

28/01/2016 28/01/2021 
MoU khung: NCKH; trao đổi GV, 

SV, tư liệu, hội thảo quốc tế… 
Phòng QHĐN 

iao@postech.ac.kr  

7 
Pohang University of Science & 

Technology (POSTECH, Korea) 

2016-01-28 

POSTECH, 

Korea 

28/01/2016 28/01/2021 MoA trao đổi SV (06 trang) Phòng QHĐN 
iao@postech.ac.kr  

8 
Kyushu Institute of Technology 

(Kyutech, Japan) 

2016-03-01 

Kyutech, 

Japan 

01/03/2016 01/03/2021 

MoA khung: NCKH; trao đổi GV, 

SV, tư liệu, hội thảo quốc tế… & 

Appendix trao đổi SV – GV (05 

trang) 

Phòng QHĐN 

kok-

ryugaku@jimu.kyutech.ac.j

p  
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9 

The Institut National 

Polytechnique Toulouse (INP 

Toulouse, France) 

2016-03-02 

INP Toulouse, 

FR 

02/03/2016 02/03/2021 

MoA khung: NCKH; trao đổi GV, 

SV, tư liệu, hội thảo quốc tế… (03 

trang) 

Khoa HH 
international@toulouse-

inp.fr  

* 
Bệnh viện Ung Bướu Tp.HCM, 

Việt Nam 

2016-03-07 

UB,VN 
07/03/2016 07/03/2021 MoA | Thỏa thuận hợp tác đào tạo Khoa VL-VLKT 

bvub@gmail.com  

10 

Đội Thanh Niên Xung Phong tỉnh 

Bình Dương (trực thuộc Tỉnh 

Đoàn Bình Dương) 

2016-03-29 

BD 
29/03/2016 29/03/2020 

MoU | Hợp tác nghiên cứu & 

Chuyển giao công nghệ Nông 

nghiệp Công nghệ cao 

PTN LAFTRC  

cơ sở Linh Trung 

 

11 
Tokyo University of Agriculture 

& Technology (TUAT, Japan) 

2016-04-27 

TUAT, JP 
27/04/2016 31/03/2021 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, 

SV, tư liệu, hội thảo quốc tế… & 

MoA chi tiết  

Khoa Toán - Tin 
kokusai@cc.tuat.ac.jp  

12 
Sakon Nakhon Rajabhat 

University (SNRU, Thailand) 

2016-04-27 

SNRU, THA 
27/04/2016 27/04/2021 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, 

SV, tư liệu, hội thảo quốc tế… 
K. KH&CNVL 

t_seetawan@snru.ac.th  

ajarnjib@gmail.com  

13 
Arizona State University (ASU, 

USA) 

2016-04-06 

ASU, USA 
06/04/2016 06/04/2021 

MoU dự án BUILD-IT (Building 

University-Industry Learning & 

Development through Innovation & 

Technology) 

Đang tiến hành 

triển khai 2 năm 

đầu theo kế hoạch 

từ ASU và 

USAID (Mỹ)  

jeff.goss@asu.edu  

14 
SYSTRAN International Co. 

(Korea) 

2016-05-12 

SYSTRAN, 

KR 

12/05/2016 12/05/2018 
Hợp tác viết phần mềm biên dịch tự 

động 2 chiều tiếng Việt - Hàn 
Trung tâm CLC 

gov-

sales@systrangroup.com  

15 
Benjamitra Network of Private 

Universities (Thailand) 

2016-05-26 

BNOPU,THA 
26/05/2016 26/05/2021 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, 

SV, tư liệu, hội thảo quốc tế… với 

Hiệp Hội 07 Trường Đại học Dân 

Lập Thái Lan 

MoU ký tại 

Chiang Mai, Thái 

Lan 

For Thonburi 

University:Email :Kanokwan

1162@gmail.com 

For Bangkok Suvamabhumi 

University:Email: 

nattakarn2010@hotmail.com 

For North Bangkok 

University:Email:kittaporn.ki

@northbkk.ac.th  
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For Rajapruk 

University:Email:arsump@rp

u. ac.th   

For Southeast Bangkok 

College:Email: fargi 

ga@gmai 1.com  

For The Far Eastern 

University:Email: tasanee@ 

feu.edu 

For Lampang Inter-Tech 

College: witty maxi@hotmai 

1 .com  

16 

Global Change research institute 

of the Czech Academy of 

Sciences ,CzechGlobe (CH 

Czech) 

2016-06-14 

CZ 
30/6/2016 30/5/2021 

MoU khung: NCKH; đào tạo, hội 

thảo quốc tế… 
Phòng QHĐN 

skoloudikova@rektorat.utb.

cz  

17 
Osaka Prefecture University 

(OPU, Japan) 

2016-07-05 

OPU, JP 
05/07/2016 05/07/2021 

MoA khung: NCKH; trao đổi GV, 

SV, tư liệu, hội thảo quốc tế… 
Khoa MT 

 

18 
Victoria University of Wellington 

(VUW, New Zealand) 

2016-08-23 

VUW,ZEA 
23/08/2016 23/08/2021 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, 

SV, tư liệu, hội thảo quốc tế… 
Khoa Sh-CNSH 

Julia.innocente-

jones@vuw.ac.nz  

19 
Shiseido VNtnam Inc. (thuộc Tập 

đoàn Shiseido, Japan) 

2016-07-15 

Shiseido, JP 
15/07/2016 01/06/2021 

MoU khung: NCKH đào tạo, thực 

tập dành cho sv, hội nghị, hội thảo 
Khoa HH 

tuananh@shiseido.vn  

20 

Viện Sốt Rét - Ký Sinh Trùng - 

Côn Trùng TP.HCM (Impe, Việt 

Nam) 

2016-09-23 

Impe,VN 
23/09/2016 23/09/2021 MoU khung: NCKH Phòng KHCN 

 

21 
Telecom Paristech (EPSCP, 

France) 

2016-08-31 

EPSCP, 

France 

 

31/08/2016 31/08/2021 MoA: Chương trình Tiến Sĩ Khoa CNTT 

alain.sibille@telecom-

paristech.fr  
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22 
University of Yamanashi (UY, 

Japan) 

2016-10-28 

UY, JP 
28/10/2016 28/10/2021 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, 

SV, tư liệu, hội thảo quốc tế… và 

MoA 

Khoa Môi trường 

 yamanashi-ac-

jp.mail.eo.outlook.com 

23 
Hitotsubashi University (HU, 

Japan) 

2016-10-30 

HU, JP 
30/10/2016 31/03/2017 

MoU khung: Chương trình trao đổi 

sinh viên AGL 
Phòng QHĐN 

pr1284@ad.hit-u.ac.jp  

24 
Bệnh viện Truyền máu – Huyết 

học 
2016-11-07 07/11/2016 07/11/2018 

Hợp đồng thực tập 1tr/SV. 

1tr2/HVCH 
Khoa SH-CNSH 

 

25 
Sungkyunkwan University 

(SKKU, Korea) 

2016-12-01 

SKKU, KR 
01/12/2016 01/12/2021 

Mou khung & MoA trao đổi sinh 

viên 
Phòng QHĐN 

serenity@skku.edu  

wls9037@skku.edu  

contra25@skku.edu  

 
Tổng cộng: 26 văn bản 
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